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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE, www.theice.com 

Giá cà phê Robusta bình quân trên sàn kỳ hạn London tuần này 

đạt 1.778 USD/tấn, tăng 2,2% so với tuần trước và vẫn thấp hơn 

15,7% so với cùng kỳ năm 2017. Giá cao nhất trong tuần đạt 

1.809 USD/tấn, giá thấp nhất là 1.717 USD/tấn [1]. 

Giá cà phê Arabica bình quân trên sàn kỳ hạn New York tuần 

qua đạt 2.693 USD/tấn, tăng 3,2% so với tuần trước và thấp hơn 
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11% so với cùng thời điểm năm 2017. Giá cao nhất trong tuần 

đạt 2.730 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần đạt 2.660 USD/tấn 

[1].  

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết, xuất khẩu cà phê toàn 

cầu trong tháng 3/2018 đạt 10,81 triệu bao, thấp hơn 0,9% so 

với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do lượng xuất khẩu giảm tại 

các nước Brazil, Colombia và Indonesia. 

Bộ thương mại Brazil cho biết, xuất khẩu cà phê nước này trong 

tháng 4/2018 đạt 1,95 triệu bao, cao hơn 1,04% (tăng 20.136 

bao) so với cùng kỳ năm ngoái [4]. 

Xuất khẩu cà phê Indonesia trong tháng 4 đạt 66.850 bao, thấp 

hơn 65% (giảm 124.747 bao) so với tháng 4/2017. Lũy kế xuất 

khẩu cà phê Indonesia trong 7 tháng đầu niên vụ 2017/18 chỉ đạt 

809.903 bao, giảm 68,2% so với cùng kỳ niên vụ trước [2]. 

Viện Cà phê Quốc gia Costa Rica thông báo, xuất khẩu cà phê 

nước này trong tháng 4 đạt 175.212 bao, tăng 20,3% so với cùng 

kỳ năm trước. Như vậy, lũy kế xuất khẩu cà phê 7 tháng niên vụ 

này đạt 631.935 bao, cao hơn 8% so với cùng kỳ niên vụ 2016/17 

[8]. 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 

Nguồn: CTV dự án VNSAT thu thập 

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tuần này tăng so với tuần 

trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 37.179 đ/kg, tăng 

252 đồng so với tuần trước và vẫn thấp hơn 19% so với cùng 

kỳ năm 2017. Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1,2% đạt 37.130 

đ/kg, vẫn thấp hơn 18,4% so với cùng kỳ năm 2017 [5]. 

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần 

này cũng tăng theo xu hướng thị trường thế giới. Giá cà phê 

xuất khẩu tuần này đạt 1.705 USD/tấn, tăng 1,4% so với tuần 

trước và vẫn thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm 2017 [7]. 

Theo tin từ cộng tác viên dự án VnSAT tại các tỉnh Tây Nguyên, 

mặc dù giá cà phê Robusta trên sàn London tăng mạnh trong 

tuần qua nhưng các đại lý vẫn không điều chỉnh giá thu mua cà 

phê từ nông dân nên mức giá tăng tại khu vực này không nhiều 

[5]. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê Việt 

Nam trong 4 tháng đầu năm ước đạt 689.000 tấn, kim ngạch 

thu về đạt 1,3 tỉ USD, tăng lần lượt 17,7% và 0,2% về lượng và 

giá trị so với cùng kỳ năm ngoái [7]. 
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Nguồn tham khảo: 
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Phụ lục: Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này  
     ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh/Huyện Thứ 2 Thứ 3 
Thứ 4 
(nghỉ 

lễ) 
Thứ 5 Thứ 6 

Biến 
động 

so 
tuần 

trước 

Đắk Lắk       

Giá đại lý       

Cư M'gar (xôvối)  

 

 37.267   37.067   37.333  381 

Ea H'leo (xôvối)  

 

 37.133   37.033   37.133  133 

Krông Năng 
(xôvối) 

 

 

 37.300   37.033   37.133  300 

Giá công ty  

 

 

 

 

 

Cư M'gar (xôvối)  

 

 37.500   37.400   37.833  401 

Ea H'leo (xôvối)  

 

 37.600   37.500   37.500  121 

Krông Năng 
(xôvối) 

 

 

 37.500   37.300   37.400  367 

Lâm Đồng  

 

 

 

 

 

Giá đại lý  

 

 

 

 

 

Bảo Lâm (xôvối)  

 

 37.067   36.833   36.933  348 

Lâm Hà (xôvối)  

 

 37.400   36.900   37.100  377 

Đà Lạt (xôchè)  

 

 47.667   47.167   47.667  1458 

Giá công ty  

 

 

 

 

 

Bảo Lâm (xôvối)  

 

 37.567   37.333   37.433  363 

Lâm Hà (xôvối)  

 

 38.100   37.600   37.800  567 

Đà Lạt (xôchè)  

 

 49.667   49.167   49.667  1510 

Đăk Nông  

 

 

 

 

 

Giá đại lý  

 

 

 

 

 

Đăk Mil (xôvối)  

 

 37.800   37.000   37.450  417 

Đắk R’lấp (xôvối)  

 

 37.433   37.033   37.233  367 

Đăk Song (xôvối)  

 

 37.550   37.150   37.350  433 

Giá công ty  

 

 

 

 

 

Đăk Mil (xôvối)  

 

 38.250   37.400   37.900  417 

Đắk R’lấp (xôvối)  

 

 37.767   37.367   37.567  367 

Đăk Song (xôvối)  

 

 37.900   37.500   37.700  417 
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Gia Lai        

Giá đại lý       

Chư Pưh (xôvối)    37.800   37.200   37.367  656 

Pleiku (xôvối)    37.867   37.233   37.433  678 

Giá công ty       

ChưPưh (xôvối)    37.900   37.300   37.483  644 

Pleiku (xôvối)    37.967   37.367   37.533  678 

Kon Tum        

Giá đại lý       

Đắk Tô (xôvối)    37.344   36.933   37.111  465 

Đắk Hà (xôvối)    37.504   37.058   37.259  405 

Giá công ty       

Đắk Tô (xôvối)    37.944   37.533   37.700  527 

Đắk Hà (xôvối)    37.840   37.406   37.619  429 

Nguồn: CTV dự án VnSAT thu thập 

 


